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BÁO CÁO

Vận hành, khai thác  mô hình “trường học điện tử”
Năm học 2019 - 2020

Căn cứ  chương trình 02-CTr/QU ngày 15/10/2015 của Quận ủy                                Long Biên về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình Cơ quan điện tử quận, phường giai đoạn 2015 – 2020;

Căn cứ quyết định số  3295/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2015 về việc thí điểm thực hiện mô hình Trường học điện tử dành cho trường MN, TH, THCS trên địa bàn Quận Long Biên giai đoạn 2015-2020; 
 Căn cứ vào Hướng dẫn nhiệm vụ năm học số 107/PGD&ĐT ngày 10/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên;

 Căn cứ vào Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 – 2020;
Trường THCS Đức Giang đã triển khai việc thực hiện “Mô hình trường học điện tử” năm học 2019 – 2020 và đạt được  những kết quả cụ thể                             như sau:
A/ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI:
I. Các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết đảm bảo vận hành mô hình “Trường học điện tử”:
1. Máy tính:

- Máy tính cây: 117. Trong đó:
- Phòng Dyned: 45 máy .
- Phòng Tin học: 21 máy tính ( máy cũ : 24 máy)
- Phòng học thông thường: 20 máy  .
- Phòng thư viện học sinh: 5 máy.

- Phòng thư viện giáo viên: 4 máy.
- Phòng tổ bộ môn: 8 máy.
- Các phòng đa năng, bộ môn: 7 máy ở

- Khối hành chính: Đoàn Đội+ NVCNTT, văn phòng, y tế, tài vụ, công đoàn, Đồ dùng :07 máy
- Máy tính xách tay:08. Trong đó: BGH: 03; VP:01, KT:01, NVCNTT:01, GV Âm nhạc:01, GV Mĩ thuật: 01.
2. Thiết bị CNTT khác:

- Máy in: 14
- Hệ thống âm thanh: 31
-  Máy chiếu projector, màn chiếu:30
-  Máy chiếu đa vật thể: 31
- Hệ thống camera theo dõi: Có 54 mắt camera; phòng Hiệu trưởng theo dõi 32 mắt, phòng Bảo vệ theo dõi 32 mắt, phòng điều hành CNTT theo dõi 54 mắt quản lý chung.
* Đánh giá: 

Xét theo tiêu chí mô hình trường học điện tử, cơ sở vật chất nhà trường đạt điều kiện về “Trường học điện tử”

Tồn tại: Thiếu 02 máy scan ở hai phòng tổ bộ môn

Hệ thống dây kết nối VGA, HDMI chưa hợp lí, hay dứt dây. 
II. Tổ chức khai thác thiết bị CNTT ở các phòng :
- BGH: Sử dụng các trang thiết bị CNTT để vận hành và quản lý các hoạt động trong nhà trường: 

+ Mọi văn bản chỉ đạo của các cấp, văn chỉ đạo của nhà trường được đăng tải lên trang Web để CB, GV, NV nhà trường thực hiện triển khai theo kế hoạch

+ Sử dụng phần mềm xếp thời khóa biểu.
+ Điều hành quản lý học sinh, quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý tài sản, PCGD..
- Văn phòng: Sử dụng phần quản lý học sinh, quản lý nhân sự PMIS, phổ cập, Emis có hiệu quả.
- Kế toán: Sử dụng phần mềm quản lí tài sản, quản lí tài chính kế toán.

- Y tế: Quản lí nhập số liệu, cập nhật thông tin đầy đủ.
- Thư viện: Sử dụng phần mềm thư viện quản lí tài liệu, sách truyện đảm bảo cập nhật đầy đủ các đầu mục sách giáo khoa, sách tham khảo, tạp chí theo quy định của ngành, tìm kiếm nhanh đầu sách bằng công cụ tra cứu của phần mềm.
- Đồ dùng: Quản lí các đồ dùng, thiết bị dạy học, quản lý các phòng học chức năng trong nhà trường hợp lí.
- Quản lí CNTT: Quản lí hệ thống camera, các phòng học bộ môn: Tin học, Ngoại ngữ, đa năng, các thiết bị CNTT, trang tiết bị trong nhà trường.
- Giáo viên: Sử dụng các phần mềm soạn giảng giáo án điện tử power point, E – learning, violet, phần mềm thí nghiệm ảo, sử dụng các trang thiết bị dạy học ứng dụng CNTT (máy tính, máy chiếu đa vật thể, máy chiếu projector, bảng tương tác thông minh…) ở các phòng học thường, phòng đa năng, và các phòng chức năng…
* Đánh giá: Đạt.

III. Ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy và học tập:
1. Phần mềm phục vụ quản lí:
- Phần mềm xếp thời khóa biểu 1.0.

- Phần mềm EMIS.

- Phần mềm quản lý nhân sự (PMIS).

- Phần mềm quản lý tài chính – kế toán.

- Phần mềm quản lý tài sản công.

- Phần mềm Phổ cập giáo dục

2. Phần mềm phục vụ công tác giảng dạy và học tập :
- Phần mềm violet
- Phần mềm netop school.
- Phần mềm thư viện.

- Phần mềm quản lý học sinh.

- Phần mềm Activinspire
- PM hỗ trợ soạn giảng E-Learning.
- Phần mềm xếp thời khóa biểu 1.0

- Phần mềm ESAM.
3. Tổ chức các chuyên đề :
Nhà trường đã có 15 buổi tập huấn cho CBGV, NV  về kĩ năng sử dụng CNTT
a. Tập huấn: CNTT

- Tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật viết tin bài: 02 buổi. 
+ Tập huấn viết tin bài cho giáo viên nội dung, hình thức viết tin bài trên trang web. 
+ Hiệu quả: Giáo viên đã biết cách viết bài, trình bày bài trên trang web.
+ Giáo viên chỉnh sửa bài viết, đăng bài viết lên trên trang web nhà trường.
+ Hiệu quả: Giáo viên viết bài đưa bài lên trang web một cách hoàn chỉnh.
- Tập huấn kĩ năng sử dụng các thiết bị CNTT: 02 buổi 

+ CB, GV, NV sử dụng thành thạo bảng tương tác
+ Hiệu quả: Giáo viên có thể áp dụng nhiều phần mềm trên bảng tương tác
- Tập huấn về sử dụng phần mềm thời khóa biểu 1.0: 1 buổi
+ Hướng dẫn cách xếp thời khóa biểu.

+ Hiệu quả: Giảm bớt thời gian, sắp xếp thời khóa biểu khoa học hơn.

- Tập huấn về họp giao ban trên Google driver hàng tuần: 1 buổi.
+ BGH, TPT, CTCĐ, Chi đoàn thực hiện giao ban cuối tuần online.

+ Hiệu quả: Nội dung họp giao ban được chuyển tải online thay vì các buổi họp như trước đây đã tiết kiệm được thời gian, nâng cao hiệu quả công việc.
- Tập huấn về cách soạn giáo án điện tử power point, giáo án E-Learning, soạn giảng trên phần mềm Activinspire, Kahoot: 02 buổi
+ Hướng dẫn giáo viên soạn các bài giáo án điện tử  Power point áp dụng thêm các phần mềm vào bài dạy trên máy tính tại phòng Dyned.
- Tập huấn về sử dụng phần mềm Zoom, OLM.VN, Shub Classroom cho 100% CB GV NV: 04 buổi.
+ Tập huấn cho CB, GV, NV nhà trường sâu hơn về kĩ năng sử dụng các phần mềm dạy học trực tuyến.
+ Thành thạo sử dụng các tính năng của các phần mềm
+ Hiệu quả: 100% CB, GV, NV đã sử dụng được Các phần mềm dạy học trực tuyến, đảm bảo được yêu cầu dạy và học trong đợt dịch Covid - 19
- Hàng tuần BGH lên lịch cho CBGV học tập kĩ năng sử dụng bảng tương tác vào tiết 4 chiều thứ 4, 5 và tiết 4, 5 sáng thứ 7. Tổ chức kiểm tra kĩ năng sử dụng bảng tương tác của CBGV, đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua hàng tháng.
b. Chuyên đề cấp trường: 
Giáo viên nhà trường thực hiện 22 tiết chuyên đề của tất cả các môn học có ứng dụng CNTT và sử dụng bảng tương tác thông minh. 
+ Các tiết dạy tại phòng Đa năng sử dụng máy tính, máy chiếu projector, camera đa vật thể, hệ thống âm thanh, bảng tương tác.

+ Hiệu quả: Nâng cao chất lượng dạy và học, GV sử dụng thành thạo các thiết bị CNTT, học sinh biết trình bày và trình chiếu Power point, tương tác bảng tương tác thông minh. 
c. Thực hiện chuyên đề cấp Quận:  môn Sinh học “Chuyên đề Nâng cao chất lượng dân số”  trên cơ sở khai thác các thiết bị CNTT: máy tính, máy chiếu đa vật thể, bảng tương tác thông minh.
+ Dạy tại phòng Đa năng sử dụng máy tính, máy chiếu projector, camera đa vật thể, hệ thống âm thanh, bảng tương tác.

+ Hiệu quả: Khai thác các thiết bị CNTT hiện đại vào đổi mới phương pháp dạy học, phát triển năng lực học sinh. 

* Hiệu quả: 
- Việc vận hành khai thác mô hình “Trường học điện tử”, sử dụng các thiết bị CNTT đã góp phần phục vụ tốt nhất cho công tác quản lý của cán bộ, nhân viên tổ văn phòng.

- Góp phần bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên nhà trường nâng cao hiệu quả công việc.
- Đem lại hiệu quả cao cho công tác giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. 
4. Ứng dụng CNTT trong cuộc thi GVG, chuyên đề:
* Ứng dụng CNTT trong các cuộc thi GVG:

- Thi Giáo viên giỏi cấp quận môn: Tiếng Anh, Vật lý, Tin học, Sinh học. Các tiết dạy đã ứng dụng máy tính, máy chiếu đa vật thể, bảng tương tác thông minh, sử dụng phần mềm Violet, Kahoot, Activinspire để thiết kế bài giảng.
* Ứng dụng CNTT trong thực hiện chuyên đề cấp trường, Quận:

+ Cấp quận: 
- Chuyên đề Nâng cao chất lượng dân số.

 + Cấp trường:
- Chuyên đề đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
5.Website:
5.1. Phần chung;
- Đã có đủ ảnh đại diện của trường và thông tin liên hệ, người đại diện, người phát ngôn để cập nhật trên giao diện chung của Cổng TTĐT (banner và footer). 
- Đầy đủ thông tin chung giới thiệu về trường
- Bài viết giới thiệu chung nhà trường: Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của nhà trường, ban giám hiệu, các thành tích nổi bật, các hoạt động của nhà trường.
- Có đủ sơ đồ cơ cấu tổ chức: Giới thiệu các thành viên trong ban giám hiệu (Tên, tuổi, chức vụ, số điện thoại và email liên hệ, ảnh đại diện …).
- Danh bạ điện thoại: Danh bạ điện thoại, địa chỉ Email của toàn thể giáo viên trong trường.
- Các nội dung liên quan tới việc thực hiện ba công khai.
5.2.Tin tức - sự kiện:
- Những tin, bài phản ánh các hoạt động dạy và học, hoạt động phong trào, các cuộc thi văn nghệ và thể dục thể thao được đăng tải thường xuyên với số lượng tối thiểu 02 bài/tuần.

5.3. Tài nguyên: 

- Các bài giảng điện tử ở tất cả các môn học từ lớp 6 – lớp 9 bao gồm các bài giảng power point, E – learning.
- Đề kiểm tra học kì năm học 2019 – 2020 ở các khối từ lớp 6  đến lớp 9.
- Có đầy đủ bài giảng powerpoint các môn học ở các khối lớp: 1390 bài 
5.4 Văn bản:
- Thể hiện đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của nhà trường trong công tác dạy và học, hướng dẫn thu chi, chế độ chính sách….

- Văn bản cấp Bộ: 17 văn bản.

- Văn bản cấp Sở: 216 văn bản.

- Văn bản cấp Phòng: 319 văn bản.

- Văn bản cấp trường: 76 văn bản.

- Văn bản Quận Ủy: 35 văn bản.

- Văn bản UBND: 135 văn bản.
5.5 Khai thác trang Web: 
- Mọi hệ thống văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các cấp và kế hoạch chỉ đạo của nhà trường được đăng tải lên trang Web để CB, GV, NV nhà trường thực hiện theo kế hoạch.
- Thành lập ban chỉ đạo điều hành website của nhà trường, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên: viết bài, chụp ảnh, đăng tin và có ý kiến phản hồi tương tác với PHHS. Các thông báo của nhà trường đến phụ huynh học sinh đều được đăng tải kịp thời, đầy đủ lên cổng thông tin điện tử giúp phụ huynh nhanh chóng nắm bắt được thông tin.
- Tham gia xây dựng các nguồn tài nguyên giáo dục, học liệu điện tử, các thư viện điện tử để chia sẻ dùng chung qua Website của Bộ tại địa chỉ http://edu.net.vn, của ngành giáo dục Hà nội tại địa chỉ http://e-learning.hanoi.edu.vn, liên kết tới các trang Violympic.vn, truonghocketnoi. vn, HaNoistudy, facebook.com để tải về các phần mềm thông dụng, miễn phí và các học liệu điện tử. Đồng thời huy động cán bộ và giáo viên đóng góp tài nguyên giáo dục vào hệ thống dùng chung.

  - Khai thác website của trường thường xuyên, hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường 
* Đánh giá:
- Nhà trường triển khai tốt ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy và học tập.
IV. Môi trường chính sách:

Có quyết định thành lập, kiện toàn, phân công nhiệm vụ ban chỉ đạo ứng dụng CNTT nhà trường, phát huy và đảm bảo vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của ban chỉ đạo CNTT
Xây dựng và triển khai đầy đủ hệ thống các văn bản về công tác ứng dụng CNTT của ngành, Quận.

Định kì có báo cáo đánh giá kiểm soát kết quả ứng dụng CNTT theo                     quy định: Báo cáo theo  tháng, quý đánh giá việc thực hiện triển khai, vận hành, khai thác mô hình trường học điện tử chỉ ra những tồn tại và hướng khắc phục 
Có cơ chế đánh giá gắn kết quả ứng dụng CNTT với thi đua khen thưởng của nhà trường: gắn với quy chế thi đua khen thưởng cùa nhà trường.

Nhà trường đầu tư mua phần mềm xếp thời khóa biểu 1.0 để phục vụ cho việc phân công giảng dạy của giáo viên trong trường
Thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho CB, GV, NV: Kỹ năng soạn giáo án điện tử power point, sử dụng hộp thư điện tử, trường học kết nối, khai thác website, sử dụng bảng tương tác thông minh…
* Đánh giá:


Đảm bảo theo đúng quy định.
V. Kiểm tra đánh giá:
- Kiểm tra việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và giảng dạy của CB, GV, NV nhà trường:
+ Kiểm tra việc soạn giảng giáo án điện tử power point:  06 lần.
+ Kiểm tra thường xuyên việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy theo đăng kí: sử dụng  máy tính, máy chiếu projector, máy chiếu đa vật thể, bảng tương tác thông minh, hệ thống âm thanh.
+ Kiểm tra giáo viên sử dụng giáo án điện tử: Mỗi giáo viên giảng dạy 2 tiết sử dụng giáo án điện tử /1 tuần.
+ Kiểm tra việc thực hiện các chuyên đề ứng dụng CNTT theo kế hoạch: 22 lần.
+ Kiểm tra đột xuất các giờ dạy ứng dụng CNTT: 06 lần.
+ Kiểm tra giáo viên sử dụng bảng tương tác: 02 lần/ tuần 

- Giáo viên dạy ít nhất 1 lần/ tháng.
 
- Kiểm tra việc ứng dụng các phần mềm vào công tác quản lý, văn phòng, tài chính, thư viện, y tế, đồ dùng dạy học: 09 lần
+ Kiểm tra  CB, GV, NV sử dụng hộp thư điện tử (trong công việc, các kế hoạch chỉ đạo của nhà trường, sinh hoạt chuyên môn, các văn bản quy định của ngành): 09 lần
- Kiểm tra việc giám sát an ninh và bảo vệ tài sản của nhà trường qua hệ thống camera giám sát ở hành lang, sân trường:  Hàng ngày
- Xây dựng cơ chế đánh giá: 

+ Gắn kết quả xây dựng CNTT với thi đua, khen thưởng kỷ luật: Đưa các chỉ tiêu ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy vào quy chế thi đua khen thưởng của nhà trường.
* Đánh giá: 


Nhà trường thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá.
* Đánh giá mô hình: Đạt
* Kiến nghị, đề xuất:
	1. Cơ sở vật chất

	a. Phòng tổ bộ môn:

	- Thiếu máy scan

	- Thiếu máy projector + màn chiếu

	b. Phòng bộ môn:

	+ Phòng Lý, Hóa, Sinh: Cần đầu tư phần mềm thí nghiệm ảo

	+ Phòng thư viện: Cần đầu tư phần mềm mới (phần mềm sử dụng hệ thống mã vạch trong việc cho mượn và trả sách, tìm kiếm tài liệu), wifi còn yếu

	2. Vận hành:

	+ Một số camera và wifi hỏng 

	+ Trong quá trình dạy và học khi tất cả các phòng học cùng sử dụng máy móc và thiết bị CNTT thì mạng chậm kết nối, ảnh hưởng đến giờ dạy không đảm bảo thời gian 45'/ 1 tiết của giáo viên. 


- Đề nghị mở thêm các lớp tập huấn chuyên sâu hơn về sử dụng  bảng tương tác cho CB, GV.

- Đề nghị sửa chữa thay thế các camera và wifi 
	Nơi nhận:

- PGD; để báo cáo;    

- Lưu VT (01).
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Nguyễn Thị Soan


6

